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Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 4974/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường đã chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ triển khai việc soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2014/TT-BCT). Tổng cục Quản lý thị trường xin trình Bộ trưởng về việc ban hành Thông tư này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Thông tư số 13/2014/TT-BCT được ban hành thay thế cho Bản Quy chế công tác của công chức Quản lý thị trường ban hành kèm theo Quyết định số 1243/2000/QĐ-BTM ngày 06 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ trưởng Bộ Công Thương) đã góp phần quan trọng trong việc quản lý hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện Thông tư này đã nảy sinh bất cập và không còn phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường trong giai đoạn hiện nay. Những bất cập và hạn chế đó là:
1. Mô hình quản lý công chức được áp dụng trong Thông tư số 13/2014/TT-BCT là mô hình tổ chức cũ, Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương dẫn đến việc quản lý, đánh giá hoạt động công vụ cũng như xử lý kỷ luật công chức đặc biệt là công chức lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu còn mờ nhạt chưa rõ ràng … Do vậy cần phải ban hành Thông tư thay thế để điều chỉnh hoạt động công vụ của công chức thuộc lực lượng Quản lý thị trường với phạm vi rộng hơn mới đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay.
2. Nhiều quy định trong Thông tư số 13/2014/TT-BCT không còn phù hợp với các quy định của pháp luật mới được ban hành như Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016, Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường... Không chỉ có nội dung không còn phù hợp, Thông tư số 13/2014/TT-BCT này còn dẫn chiếu đến số, ngày ban hành của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhưng đến nay hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật này không còn hiệu lực, ví dụ như Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.
3. Thông tư số 13/2014/TT-BCT chỉ dừng lại ở các quy định chung chung, có những nội dung trùng lặp và không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động công tác của Quản lý thị trường. Đặc biệt Thông tư số 13/2014/TT-BCT không có các quy định cụ thể về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa đối với các vi phạm trong hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường các cấp đối với các vi phạm trong hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
4. Các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ cho việc ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BCT đã được thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới như  Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016; Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã được thay thể bằng Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và thiếu Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường.
Với các lý do bất cập như trên của Thông tư số 13/2014/TT-BCT hiện hành và để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường có đặc thù riêng trong tình hình mới, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường để thay thế Thông tư số 13/2014/TT-BCT là hết sức cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM SOẠN THẢO THÔNG TƯ
1. Bám sát các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; pháp luật xử lý vi phạm hành chính; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
2. Đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành có liên quan về cán bộ, công chức, pháp luật xử lý vi phạm hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
3. Kế thừa có chọn lọc những nội dung của Thông tư số 13/2014/TT-BCT hiện hành trên cơ sở thực tiễn áp dụng là có hiệu quả.

4. Đáp ứng yêu cầu quản lý có hiệu quả đối với hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường, góp phần phòng chống các vi phạm trong hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
5. Đảm bảo tính khả thi trong việc áp dụng các quy định của Thông tư này để quản lý hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ
Việc soạn thảo Thông tư đã tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, cụ thể là:
1. Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 357/QĐ-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2019 về việc thành lập thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường. Tổ soạn thảo do Tổng cục trưởng Cục Quản lý thị trường là Tổ trưởng; các thành viên gồm gồm có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ); Cơ quan Tổng cục (Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Vụ Chính sách Pháp chế, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường) và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Lạng Sơn, Phú Yên, Lào Cai, Nghệ An, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Cao Bằng, Tây Ninh, Bến Tre, Hậu Giang.

2. Xây dựng đề cương chi tiết, Kế hoạch xây dựng và Dự thảo Thông tư.
3. Tổ soạn thảo đã họp cho ý kiến về đề cương Thông tư, kế hoạch soạn thảo văn bản, dự thảo trước và sau khi gửi xin ý kiến của các cơ quan có liên quan và đăng tải trên website. Tổ chức các cuộc họp thành viên Tổ soạn thảo và một số đơn vị liên quan xin ý kiến góp ý để hoàn chỉnh Dự thảo 2 Thông tư.  
4. Tổ chức xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo 2 Thông tư thông qua việc đăng lên website của Bộ Công Thương và gửi xin ý kiến của các cơ quan, các địa phương. Đến nay, Tổng cục Quản lý thị trường đã nhận được ... văn bản đóng góp ý kiến từ các Bộ, Sở Công Thương, các Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và các đơn vị trong Bộ Công Thương. 

5. Tổ soạn thảo đã tổ chức hoạt động tổng hợp ý kiến góp ý và tiến hành nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo 3 Thông tư.

6. Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 19/2018/TT-BCT, ngày      tháng     năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn số      /TCQLTT-TTKT gửi Vụ Pháp chế đề nghị thẩm định dự thảo 3 Thông tư.

Ngày       tháng    năm 2019, Lãnh đạo Vụ Pháp chế đã chủ trì phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Thông tư. Căn cứ ý kiến trao đổi, thống nhất giữa lãnh đạo hai cơ quan tại cuộc họp thẩm định này, Tổng cục Quản lý thị trường đã nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa dự thảo Thông tư kèm theo Thông tư. Trên cơ sở dự thảo Thông tư đã được chỉnh sửa lại, Vụ Pháp chế đã có Báo cáo thẩm định số      /PC-TDTHPL ngày      tháng 3 năm 2019 đối với dự thảo Thông tư. 

7. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định số    /BC-TCQLTT ngày              tháng     năm 2019 và tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế trình lãnh đạo Bộ xem xét ban hành.
IV. TÊN, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Tên văn bản: Tên văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 4974/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương là Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
2. Bố cục và nội dung chủ yếu của văn bản
Dự thảo Thông tư gồm 6 chương với 19 điều 

- Chương I. Quy định chung, gồm 3 điều (từ điều 1 đến điều 3) quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.

- Chương II. Các hoạt động công vụ, trách nhiệm trong hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường và những việc không được làm trong hoạt động công vụ gồm 3 điều (từ điều 4 đến điều 6):

+  Điều 4: quy định các hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.

+ Điều 5: quy định trách nhiệm của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ, bao gồm các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định cụ thể hóa đối với hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
+ Điều 6: quy định những việc công chức Quản lý thị trường không được làm trong hoạt động công vụ, gồm 41 nhóm hành vi không được làm. Quy định này là căn cứ cho việc xác định vi phạm của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ, áp dụng các biện pháp phòng ngừa và xử lý kỷ luật đối với công chức có vi phạm trong hoạt động công vụ.

- Chương III. Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kỷ luật đối với vi phạm pháp luật của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ, gồm 5 điều (từ Điều 7 đến Điều 11):
+ Điều 7: quy định các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa áp dụng đối với hành vi vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ nhằm ngăn chặn ngay hành vi vi phạm và phòng  ngừa vi phạm tiếp theo, bao gồm 06 biện pháp: nhắc nhở, phê bình trước cuộ họp, đình chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao có liên quan đến hành vi vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật; chuyển công tác khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tạm đình chỉ công tác trong trường hợp phải bị xem xét kỷ luật và tạm đình chỉ sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường.

+ Điều 8: quy định thẩm quyền, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ theo từng biện pháp ngăn chặn và theo phân cấp quản lý công chức Quản lý thị trường.
+ Điều 9: quy định việc xử lý kỷ luật đối với công chức Quản lý thị trường có vi phạm trong hoạt động công vụ được áp dụng theo quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

+ Điều 10: quy định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng khi xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức Quản lý thị trường có vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

+ Điều 11: quy định các biện pháp xử lý khác đối với công chức Quản lý thị trường bị xử lý kỷ luật bao gồm bồi thường thiệt hại, các trường hợp phải chuyển sang lĩnh vực công tác khác hoặc các trường hợp không được đăng ký dự tuyển vào cơ quan Quản lý thị trường.

- Chương IV. Chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo đối với vi phạm pháp luật của công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ, gồm 3 điều (Điều 12, 13 và 14):

+ Điều 12: quy định trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo đơn vị để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

+ Điều 13: quy định các trường hợp được miễn, giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo.

+ Điều 14: Xử lý kỷ luật về chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo.

- Chương V. Khen thưởng và thực hiện chế độ ưu đãi đối với công chức Quản lý thị trường trong hoạt động công vụ, gồm 3 điều (Điều 15, 16 và 17):

+ Điều 15: quy định nguyên tắc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Quản lý thị trường có thành tích trong hoạt động công vụ.
+ Điều 16: quy định công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Quản lý thị trường có thành tích trong hoạt động công vụ.
+ Điều 17: quy định việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công đối với công chức Quản lý thị trường bị thương hoặc hy sinh trong hoạt động công vụ kiểm tra kiểm soát thị trường theo quy định của Chính phủ.
- Chương VI. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 18 và 19):

+ Điều 18: quy định tổ chức thực hiện.

+ Điều 19: quy định hiệu lực thi hành.
3. Một số điểm mới cơ bản của dự thảoThông tư 
- Tăng số lượng nhóm hành vi từ 15 nhóm lên thành 41 nhóm hành vi vi phạm để dễ dàng áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa hoặc xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm tại Điều 6 của Dự thảo Thông tư.

- Tăng thêm 02 biện pháp phòng ngừa là nhắc nhở và phê bình trước cuộc họp để áp dụng đối với những hành vi vi phạm mức độ nhẹ tại Điều 7 của Dự thảo Thông tư.

- Quy định cụ thể hơn về các hành vi bị áp dụng hình thức kỷ luật theo đúng mức độ vi phạm tại Điều 9 của Dự thảo Thông tư.

- Quy định cụ thể về mức độ xem xét chế độ trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo của cơ quan Quản lý thị trường các cấp tại Điều 12 của Dự thảo Thông tư.
V. NHỮNG NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU
VI. TÀI LIỆU KÈM THEO
1. Dự thảo Thông tư.

2. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh.

3. Báo cáo thẩm định số      /PC-TDTHPL ngày   tháng      năm 2019 của Vụ Pháp chế đối với dự thảo Thông tư.

4. Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế số    /BC-QLTT  ngày   tháng     năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường đối với dự thảo Thông tư.

5. Tổng hợp phiếu xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công Thương số  /PC-TDTHPL ngày     tháng     năm 2019 của Vụ Pháp chế.

Tổng cục Quản lý thị trường kính trình Bộ trưởng xem xét và ký ban hành Thông tư này./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Đặng Hoàng An (để b/c);

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, TTKT, Hồ sơ soạn thảo (02).
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